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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1 . Đẳng cấp 3 trong xã hội Pháp trước cách mạng tư sản gồm những lực lượng nào?
[bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98]A. Tư sản, nông dân, bình dân thành thị.		B. Quý tộc, nông dân, tăng lữ, thợ thủ công.
[bookmark: bookmark99][bookmark: bookmark100]C. Tăng lữ, quý tộc và tư sản, nông dân.		D. Vua, quan lại, tăng lữ, bình dân thành thị
Câu 2. Mục tiêu chung của cách cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI- XVIII là gì?
[bookmark: bookmark107]A. Lật đổ xã hội nguyên thủy, cổ đại cùng tàn tích của nó
[bookmark: bookmark108]B. Lật đổ chế đổ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.
[bookmark: bookmark109]C. Tạo điều kiện cho sự phát triển của chế độ phong kiến.
[bookmark: bookmark110]D. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa xã hội.
Câu 3. Đâu là nhiệm vụ cơ bản của cách cuộc cách mạng tư sản ở thế kỉ XVI - XVIII ?
[bookmark: bookmark111]A. Dân chủ và độc lập.				B. Dân tộc và nhân dân.
C. Độc lập và tự do.					D. Dân tộc và dân chủ.
Câu 4. Kết quả chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là
[bookmark: bookmark119]A. lật đổ chế độ phong kiến, thực dân và thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa.
[bookmark: bookmark120]B. lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa.
[bookmark: bookmark121]C. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.
[bookmark: bookmark122]D. lật đổ sự thống trị của thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
Câu 5. Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân.
B. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.
C. Mở đường cho cách mạng công nghiệp.
D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
Câu 6. Các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX thắng lợi có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân.
B. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.
C. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
D. Tạo ra nền dân chủ tư sản và nhà nước dân chủ.
Câu 7. Các tổ chức độc quyền ra đời ở các nước tư bản (từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) là sự liên minh giữa 
A. vô sản và tư sản.		B. chủ nô và tư sản.
C. các nhà tư bản lớn.	D. địa chủ và quý tộc.
Câu 8. Sau các cuộc cách mạng tư sản, chủ nghĩa tư bản từng bước được xác lập ở đâu?
A. Châu Âu và Bắc Mĩ.				B. Tây Âu và Châu Á.
C. Bắc Mĩ và Nam Á.				D. Châu Á và Châu Phi.
Câu 9. Nửa đầu thế kỷ XIX, các nước thuộc địa ở Mỹ latinh đã đánh bại thực dân nào để đưa đến việc thành lập các quốc gia tư sản mới?
[bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297]A. Thực dân Anh và Pháp.				B. Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
[bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark299]C. Thực dân Hà Lan và Tây Ban Nha.		D. Thực dân Pháp và Tây Ban Nha.
Câu 10. Cho đến cuối thế kỉ XIX, các nước đế quốc chủ nghĩa đã thiết lập hệ thống thuộc địa rộng khắp ở
A. châu Âu, châu Mỹ và khu vực Tây Âu.	B. châu Âu, châu Úc và khu vực Bắc Mỹ.
C. châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ La-tinh.	D. châu Mỹ, Tây Âu và khu vực Đông Âu.
Câu 11. Nước Anh được mệnh danh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn” vì lí do nào sau đây?
A. Nước Anh luôn phải đối mặt với nạn ngoại xâm.
B. Nước Anh có hệ thống thuộc địa rộng khắp thế giới.
C. Nguồn vốn đầu tư của nước Anh trải khắp toàn cầu.
D. Các nước đế quốc tranh nhau đầu tư vào nước Anh.
Câu 12. Vai trò của thuộc địa đối với các nước đế quốc là
A. phát triển khoa học – kĩ thuật.			B. giải quyết tình trạng thất nghiệp.
C. thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài.		D. cung cấp nguyên liệu và nguồn nhân công.
Câu 13. Chủ nghĩa tư bản hiện đại có biểu hiện tiêu biểu nào?
[bookmark: bookmark304]A. Có nguồn nguyên liệu và nhân công dồi dào.
[bookmark: bookmark305]B. Có khả năng giải quyết tốt tranh chấp, xung đột trên thế giới.
[bookmark: bookmark306]C. Có sự phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc giữa các nước tư bản.
[bookmark: bookmark307]D. Có sức sản xuất phát triển cao trên cơ sở thành tựu cách mạng KH-CN.
Câu 14. Thách thức mà Chủ nghĩa tư bản hiện đại phải đối mặt là gì?
[bookmark: bookmark308]A. Khủng hoảng kinh tế, tài chính mang tính toàn cầu.
[bookmark: bookmark309]B. Sức sản xuất của các nghành kinh tế ngày càng cao.
[bookmark: bookmark310]C. Khoa học công nghệ phát triển và ngày càng mở rộng.
[bookmark: bookmark311]D. Lực lượng lao động ngày càng chất lượng cao.
Câu 15. Sự kiện nào sau đây được xem là mở đường cho sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?
A. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.	B. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.	
C. Cách mạng Nga năm 1905 - 1907.		D. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914).
Câu 16. Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang diễn ra cuối tháng 12 năm 1922 đã tuyên bố thành lập
[bookmark: bookmark490]A. Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết (gọi tắt là Liên xô).
[bookmark: bookmark491]B. Cộng hòa Xô viết đầu tiên là Nga, Ucraina, Bêlarút và Capcazơ.
[bookmark: bookmark492]C. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
[bookmark: bookmark493]D. nước Nga Xô viết Xã hội chủ nghĩa.
Câu 17. Khi mới thành lập, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm 4 nước Cộng hòa là
A. Nga, U-crai-na, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.
B. Nga, Hung-ga-ri, Bê-lô-rút-xi-a và Ngoại Cáp-ca-dơ.
C. Nga, Hung-ga-ri, Bun -ga-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ.
D. Liên Xô, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri và Ngoại Cáp-ca-dơ.
Câu 18. Sự ra đời của Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết đã
[bookmark: bookmark703]A. giải phóng các dân tộc trên toàn thế giới khỏi ách thống trị của thực dân.
[bookmark: bookmark704]B. lãnh đạo phong trào công nhân ở các nước tư bản.
[bookmark: bookmark705]C. tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước.
[bookmark: bookmark706][bookmark: _GoBack]D. đập tan âm mưu xâm lược và nô dịch của các nước đế quốc.
Câu 19. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của các nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa trên đất nước Xô viết trong cuộc chiến chống thù trong, giặc ngoài là 
A. sự đoàn kết, giúp đỡ nhau.		B. sự ủng hộ từ bên ngoài.
C. có sức mạnh về ngoại giao.		D. có sự ủng hộ của Mỹ.
Câu 20. Từ sau năm 1991, chủ nghĩa xã hội tiếp tục được duy trì ở một số nước nào?
A. Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cu-ba.
B. Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Lào, Cu-ba.
C. Nga, Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Cu-ba.
D. Campuchia,Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Cu-ba. 
Câu 21. Về đối ngoại, năm 1999, Trung Quốc đã đạt được thành công khi thu hồi chủ quyền ở
[bookmark: bookmark1067]A. Ma Cao.		B. Thượng Hải.	C. Đài Loan.			D. Nội Mông.
Câu 22. Năm 2010, quốc gia nào sau đây có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới?
A. Liên Xô. 		B. Nhật Bản.		D. Việt Nam. 		D. Trung Quốc
Câu 23. Đâu là nguyên nhân khách quan đưa đến sự sụp đổ của Đông Âu và Liên Xô?
[bookmark: bookmark1093]A. Không nhận thức đầy đủ về mô hình kinh tế - xã hội XHCN.
[bookmark: bookmark1094]B. Tình trạng quan liêu, vi phạm dân chủ và dân chủ hình thức.
[bookmark: bookmark1095]C. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
[bookmark: bookmark1096]D. Mắc nhiều sai lầm trong việc đề ra và thực hiện đường lối cải tổ.
Câu 24. Nguyên nhân nào sau đây là cơ bản nhất khiến cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?
[bookmark: bookmark1172]A. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.
[bookmark: bookmark1173]B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội có nhiều hạn chế.
[bookmark: bookmark1174]C. Liên Xô nhận thấy chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
[bookmark: bookmark1175]D. chậm đưa ra đường lối sửa chữa những sai lầm, thiếu sót.
Câu 25. Nội dung nào sau đây là một trong những ý nghĩa của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc?
[bookmark: bookmark1110]A. Giúp Trung Quốc trở thành cường quốc tư bản chủ nghĩa.
[bookmark: bookmark1111]B. Đưa cơ chế tập trung, quan liêu bao cấp thành xu thế chủ đạo.
[bookmark: bookmark1112]C. Đưa Trung Quốc trở thành một trong các con rồng châu Á.
[bookmark: bookmark1113]D. Tạo điều kiện cho sự hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực.
Câu 26. Thế kỉ XVI - XIX, các nước thực dân phương Tây sử dụng cách thức chủ yếu nào để xâm nhập vào khu vực Đông Nam Á ?
[bookmark: bookmark1344]A. Buôn bán và truyền giáo.			B. Đầu tư phát triển kinh tế.
[bookmark: bookmark1345]C. Mở rộng giao lưu văn hóa.			D. Xây dựng cơ sở hạ tầng.
Câu 27. Hình thức cai trị của các nước phương Tây ở các nước Đông Nam Á sau khi hoàn thành quá trình xâm lược là gì?
[bookmark: bookmark1365][bookmark: bookmark1366]A. Đưa quân đội sang trực tiếp cai trị.		B. Trực tiếp hoặc gián tiếp
[bookmark: bookmark1367][bookmark: bookmark1368]C. Viện trợ để xây dựng chính quyền tay sai.	D. Thực hiện đồng hóa dân tộc.
Câu 28. Mục đích của chính sách cai trị về văn hóa- xã hội của các nước phương Tây ở các nước Đông Nam Á là gì?
[bookmark: bookmark1442]A. Cột chặt kinh tế thuộc địa vào kinh tế chính quốc.
[bookmark: bookmark1443]B. Làm nhụt ý chí chiến đấu của các dân tộc bản địa.
[bookmark: bookmark1444]C. Xây dựng thuộc địa thành một phần kinh tế phát triển của kinh tế chính quốc.
[bookmark: bookmark1445]D. Làm xói mòn giá trị truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _Hlk117361929]Câu 1: (2 điểm) Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của cách mạng tư sản.
Câu 2: (1 điểm) Thành tựu trong công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay đã để lại những bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay?
------ HẾT ------
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